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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 

 

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 827/STP-VBQP ngày 

10/8/2020 về việc rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 

ban hành còn hiệu lực thi hành; Sở Ngoại vụ thực hiện rà soát và báo cáo kết quả 

rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đang còn 

hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Sở Ngoại vụ tỉnh được thành lập vào tháng 8 năm 2005 với bộ máy cơ cấu 

tổ chức gồm 03 phòng trực thuộc: Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Lễ tân - Lãnh 

sự - Báo chí và Văn phòng Sở với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc 

gia (gọi chung là công tác đối ngoại) của địa phương; tham mưu, giúp Tỉnh ủy 

thông qua Ban cán sự đảng UBND tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định 

hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh; tổ 

chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng theo các quy định của Đảng. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, KIỂM TRA 

1. Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 về việc ban 

hành Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại 

tỉnh Quảng Ngãi 

- Căn cứ pháp lý ban hành: Đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi 

các văn bản quy phạm pháp luật khác. Cụ thể: 

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003: 

Hết hiệu lực toàn bộ và được thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung và một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

+ Nghị định số 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương: Hết hiệu lực toàn bộ và được thay thế bởi Quyết 

định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg 

ngày 12/12/2011 đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-CP ngày 16/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ); 
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+ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ: Hết hiệu lực toàn bộ; văn bản quy phạm 

pháp luật đang còn hiệu lực là Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi. 

- Nội dung của quy định không phù hợp với quy định tại Thông tư số 

05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về nghi lễ đối 

ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương. 

- Ý kiến đề xuất: Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2007/QĐ-

UBND ngày 25/01/2007. 

2. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 về việc ban 

hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 

thuộc tỉnh Quảng Ngãi 

- Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND không còn 

phù hợp và đã hết hiệu lực thi hành, bao gồm: 

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003:  

Hết hiệu lực toàn bộ và được thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung và một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

+ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC: 

Hết hiệu lực một phần và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 

ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

+ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/10/2006 của Bộ Công an hướng 

dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo 

Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ: Hết 

hiệu lực toàn bộ và được thay thế bởi Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 

05/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý 

thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 

- Đồng thời có bổ sung thêm các căn cứ pháp lý: Luật Nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014; 

Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc 

cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam. 



3 

 

- Một số nội dung của Quy chế không còn phù hợp với quy định tại Quyết 

định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 

số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an và các quy định liên quan 

khác. 

- Ý kiến đề xuất: Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 

04/5/2011 của UBND tỉnh. 

3. Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Quảng Ngãi 

- Căn cứ pháp lý ban hành: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

19/6/2015 hết hiệu lực một phần và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ 

sung và một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019. 

- Nội dung Quy định: Điều 4 quy định về cơ cấu tổ chức được thực hiện  

theo Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; tuy nhiên, quy định này hiện không còn phù 

hợp với số lượng biên chế hiện có và tình hình thực tế triển khai về cơ cấu tổ 

chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi. 

- Ý kiến đề xuất: Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 

23/5/2016 của UBND tỉnh (khi có văn bản quy phạm sửa đổi, bổ sung hoặc 

hướng dẫn thực hiện của cấp trên về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Ngoại vụ). 

4. Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 về việc tổ chức, 

quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3914/UBND-NC 

ngày 21/8/2020 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, 

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo và tham 

mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 35/2014/QĐ-

UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội 

thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định thay thế sẽ được ban hành 

trong thời gian sắp tới. 

5. Các Quyết định số: 07/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 ban hành 

Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên 
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địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 bãi bỏ 

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 09/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc bãi 

bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

Không có ý kiến đề xuất về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế các Quyết định này. 

Trên đây là nội dung báo cáo của Sở Ngoại vụ, kính đề nghị Sở Tư pháp 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- SNgV; PGĐ, các phòng; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
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